
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Bộ thiết bị thí
nghiệm phản ứng
hóa học LR 1000
basic Package

Model: LR 1000 basic Package

Tồn kho: 79

- Dung tích tối đa: 1000 ml
- Dung tích tối thiểu có thể sử dụng với đầu
đồng hóa: 300 ml
- Dung tích tối thiểu khi không sử dụng đầu
đồng hóa: 500 ml
- Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 120 °C
- Độ chân không có thể đạt được: 25 mbar
- Độ nhớt tối đa 100000 mPas
- Khoảng tốc độ: 10 - 150 rpm
- Đường kính thanh khuấy hỗ trợ: 16 mm
- Vật liệu tiếp xúc với bình phản ứng: AISI
316L, 1.4571, thủy tinh borosilicate3.3,
PTFE, PEEK, FKM
- Số đầu chờ trên bình phản ứng: 1/NS
29/32, 3/NS 14/23
- Permissible ON time: 100 %
- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 K
- Moment xoắn danh nghĩa: 3 Nm
- Công suất nhiệt đầu ra: 1000 W
- Áp suất nước làm mát cho phép: 1 bar
- Tốc độ khuấy tối thiểu (có thể điều chỉnh):
10 rpm
- Nhiệt độ nguồn gia nhiệt tối đa: 180 °C
- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, giá trị cận
trên: 225 °C
- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, giá trị cận
dưới: 47 °C
- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, dao động
nhiệt độ ở cận trên: 20 ±K
- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, dao động
nhiệt độ ở cận dưới: 10 ±K
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- Nhiệt độ làm mát thấp nhất: 3 °C
- Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: 1 ±K
- Độ chính xác điều khiển nhiệt độ với cảm
biến: 0.2 ±K
- Dao động tốc độ khuấy: 5 ±rpm
- Hiển thị tốc độ khuấy: LED 7 đoạn
- Điều khiển nhiệt độ: LED
- Kết nối với cảm biến nhiệt độ ngoài: PT
100
- Bộ đếm giờ: có Hiển thị bộ đếm giờ: LED 7
đoạn
- Điều khiển tốc độ khuấy: bước 1 RPM
- Kiểu làm mát: dòng chảy Hiển thị nhiệt độ:
có
- Hiển thị nhiệt độ an toàn: LED
- Hiển thị cho vận hành với cảm biến nhiệt
độ ngoài: có
- Mạch an toàn: có
- Giao diện máy đo pH: không Kích thước:
443 x 360 x 295 mm
- Trọng lượng: 16 kg Nhiệt độ môi trường
cho phép: 5 - 40 °C
- Độ ẩm môi trường cho phép: 80 %
- Tiêu chuẩn bảo vệ theo DIN EN 60529: IP
21
- Giao diện kết nối RS 232: có
- Giao diện kết nối USB: có
- Điện áp: 230 / 115 V, 50/60 Hz
- Công suất đầu vào: 1200 W
- Hãng sản xuất : IKA
- Xuất xứ : Malaysia/China
- Bảo hành :

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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